
TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ SỞ THÍCH HẰNG NGÀY

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Go swimming /gəʊ ˈswɪmɪŋ/ Đi bơi

Knit /nɪt/ Đan len

Chat with friends /ʧæt wɪð frɛndz/ Trò chuyện với bạn bè

Gardening /ˈɡɑːr.dən/ Làm vườn

Play chess /pleɪ ʧɛs/ Chơi cờ

Go partying /gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/ Dự tiệc

Travel /ˈtræv.əl/ Du lịch

Take photographs /teɪk ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ Chụp ảnh

Collect things /kəˈlɛkt θɪŋz/ Sưu tập đồ

Surf net /sɜːf nɛt/ Lướt net

Sleep /sli:p/ Ngủ

Read books /riːd bʊks/ Đọc sách

Listen to music /ˈlɪs.ən tə’mjuː.zɪk/ Nghe nhạc

Jogging /ˈdʒɑː.ɡɪŋ/ Chạy bộ



Fly kites /flaɪ kaɪts/ Thả diều

Go for a walk /gəʊ fɔːr ə wɔːk/ Đi dạo

Explore /ɪksˈplɔ/ Đi thám hiểm

Do magic tricks /duː ˈmæʤɪk trɪks/ Làm ảo thuật

Go camping /gəʊ ˈkæmpɪŋ/ Đi cắm trại

Go skateboarding /gəʊ ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ Trượt ván

Play an instrument /pleɪ ən ˈɪnstrʊmənt/ Chơi nhạc cụ

Play computer games /pleɪ kəmˈpjuːtə geɪmz/ Chơi game

Collect stamp /kəˈlɛkt stæmp/ Sưu tập con tem

Từ vựng tiếng Anh về sở thích hằng ngày

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Archery /ˈɑːʧəri/ Bắn cung

Climbing /ˈklaɪmɪŋ/ Leo núi

Horse racing /hɔːs ˈreɪsɪŋ/ Đua ngựa

Ice skating /aɪs ˈskeɪtɪŋ/ Trượt băng



Scuba diving /ˈskuːbə ˈdaɪvɪŋ/ Lặn biển có kèm bình
dưỡng khí

Swing /swɪŋ/ Nhảy swing

Fishing /ˈfɪʃɪŋ/ Câu cá

Hiking /haɪkɪŋ/ Đi bộ đường dài

Camping /ˈkæm.pɪŋ/ Cắm trại

Hunting /ˈhʌntɪŋ/ Săn bắn

Backpacking /ˈbækˌpækɪŋ/ Du lịch bụi

Kayak /ˈkaɪæk/ Chèo xuồng Kayak

Hurdling ˈhɜːdlɪŋ/ Chạy vượt rào

Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động ngoài trời

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NHÀ

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Chess /ʧɛs/ Cờ vua

Billiards /ˈbɪljədz/ Trò chơi bi-a

Jigsaw puzzles /ˈʤɪgˌsɔː ˈpʌzlz/ Trò chơi xếp hình

Card games /kɑːd geɪmz/ Chơi bài

Foosball /ˈfuːz.bɑːl/ Bi lắc



Dominoes /ˈdɒmɪnəʊz/ Cờ domino

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC MÔN THỂ THAO

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Các môn thể thao chơi với bóng

Baseball /ˈbeɪs.bɔːl/ Bóng chày

Basketball /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/ Bóng rổ

Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ Bóng gậy

Hockey /ˈhɒk.i/ Khúc côn cầu

Football /ˈfʊt.bɔːl/ Bóng đá

Squash /skwɒʃ/ Bóng quần

Volleyball /ˈvɒl.i.bɔːl/ Bóng chuyền

Tennis /ˈten.ɪs/ Quần vợt

Rugby /ˈrʌɡ.bi/ Bóng bầu dục

Netball /ˈnet.bɔːl/ Bóng lưới

Lacrosse /ləˈkrɒs/ Bóng vợt

Các môn võ thuật



Judo /ˈdʒuː.dəʊ/ Võ Judo

Karate /kəˈrɑː.ti/ Võ Karate

Kickboxing /ˈkɪk.bɒk.sɪŋ/ Quyền anh

Boxing /ˈbɒk.sɪŋ/ Đấm bốc

Các môn thể thao cảm giác mạnh

Caving /ˈkeɪ.vɪŋ/ Khám phá hang động

Paragliding /ˈpær.əˌɡlaɪ.dɪŋ/ Dù lượn

Mountaineering /ˌmaʊn.tɪˈnɪə.rɪŋ/ Leo núi

Rock climbing /ˈrɒk ˌklaɪ.mɪŋ/ Leo núi đá

Bungee jumping /ˈbʌndʒi dʒʌmpɪŋ/ Nhảy bungee

Mountain biking ˈmaʊn.tɪn ˌbaɪ.kɪŋ/ Chạy xe đạp địa hình

Motocross /ˈməʊtəʊkrɒs/ Đua mô tô đường gồ ghề

Các môn thể thao chơi dưới nước

Swimming /ˈswɪmɪŋ/ Bơi lội

Diving /ˈdaɪ.vɪŋ/ Lặn

Sailing /ˈseɪ.lɪŋ/ Lái thuyền



Windsurfing /ˈwɪndˌsɜː.fɪŋ/ Lướt ván buồm

Snorkel /ˈsnɔːkəl/ Lặn với ống thở và kính
bơi

Underwater Rugby /ˌʌndəˈwɔːtə ˈrʌɡbi/ Bóng bầu dục dưới nước

Regatta /ri’gætə/ Đua thuyền

Water-skiing /wɔ:tə ‘ski:iŋ/ Lướt ván nước

Bodyboarding /ˈbɒd.i.bɔː.dɪŋ/ Lướt ván nằm sấp

Synchronized swimming /ˈsɪŋkrənaɪzd ˈswɪmɪŋ/ Bơi nghệ thuật

Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao


